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Phụ lục 06
MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2018
PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU 
VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP (CHUẨN ĐẦU RA) TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

 (Kèm theo phiếu nhận xét của thành viên hội đồng thẩm định)
I. Thông tin chung

1. Tên nghề:................................................................................................
2. Đơn vị chủ trì xây dựng: ........................................................................
3. Họ tên người đánh giá: .......................................................................... 
- Chức vụ:..................................................................................................
- Đơn vị công tác:.......................................................................................
II. Các tiêu chí và mức độ đánh giá:
	TT
	Các tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Đạt yêu cầu, đề nghị ban hành
	Đạt yêu        cầu nhưng    phải chỉnh sửa
	Không đạt

yêu cầu, phải xây dựng lại
	

	I
	Sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc (sản phẩm trung gian)
	
	
	
	

	1
	Sơ đồ phân tích nghề thể hiện đầy đủ, đúng các vị trí việc làm và công việc của nghề
	
	
	
	

	2
	Bộ phiếu phân tích công việc đầy đủ theo sơ đồ phân tích nghề và đáp ứng được theo quy định
	
	
	
	

	II
	Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp
	
	
	
	

	3
	Việc giới thiệu chung về nghề; diễn đạt kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ chịu trách nhiệm đầy đủ, dễ hiểu; kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ, trách nhiệm đảm bảo theo chuẩn đầu ra Bậc 4 theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg
 và những quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH

	
	
	
	

	4
	Việc mô tả từng vị trí việc làm ngắn gọn, đầy đủ, rõ về phạm vi của từng vị trí việc làm 
	
	
	
	

	5
	Việc xác định và phân nhóm các năng lực của từng vị trí việc làm (năng lực cơ bản, năng lực chung và năng lực chuyên môn) đảm bảo theo quy định và đúng chuyên môn
	
	
	
	

	6
	Việc xác định các bậc kỹ năng của các năng lực phù hợp với nội dung của năng lực trong từng vị trí việc làm
	
	
	
	

	7
	Việc xác định các kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực của từng vị trí việc làm là phù hợp với công việc trong sơ đồ phân tích nghề
	
	
	
	

	8

	Mức độ kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm của từng năng lực của mỗi vị trí việc làm là phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc
	
	
	
	

	9
	Các "kỹ năng xanh", các yêu cầu của CM4.0 đã được lồng ghép vào trong các vị trí việc làm
	
	
	
	

	10
	Việc xác định khối lượng kiến thức tối thiểu (số giờ học, tín chỉ) quy định trong từng vị trí việc làm là phù hợp với khối lượng kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm
	
	
	
	

	11
	Hướng dẫn sử dụng Bản quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp đầy đủ, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện
	
	
	
	

	12
	Bản quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu về thể thức theo quy định.
	
	
	
	

	Cộng trình độ trung cấp (khi đánh giá được xem xét tới cả điểm đánh giá ở sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc)
	  ……..

(……..%)
	………..

(…….%)
	…………..

(……%)


	

	III
	Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng
	
	
	
	

	3
	Việc giới thiệu chung về nghề; diễn đạt kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ chịu trách nhiệm đầy đủ, dễ hiểu; kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ, trách nhiệm đảm bảo theo chuẩn đầu ra Bậc 4 theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg
 và những quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH

	
	
	
	

	4
	Việc mô tả từng vị trí việc làm ngắn gọn, đầy đủ, rõ về phạm vi của từng vị trí việc làm 
	
	
	
	

	5
	Việc xác định và phân nhóm các năng lực của từng vị trí việc làm (năng lực cơ bản, năng lực chung và năng lực chuyên môn) đảm bảo theo quy định và đúng chuyên môn
	
	
	
	

	6
	Việc xác định các bậc kỹ năng của các năng lực phù hợp với nội dung của năng lực trong từng vị trí việc làm
	
	
	
	

	7
	Việc xác định các kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực của từng vị trí việc làm là phù hợp với công việc trong sơ đồ phân tích nghề
	
	
	
	

	8


	Mức độ kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm của từng năng lực của mỗi vị trí việc làm là phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc
	
	
	
	

	9
	Các "kỹ năng xanh", các yêu cầu của CM4.0 đã được lồng ghép vào trong các vị trí việc làm
	
	
	
	

	10
	Việc xác định khối lượng kiến thức tối thiểu (số giờ học, tín chỉ) quy định trong từng vị trí việc làm là phù hợp với khối lượng kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm
	
	
	
	

	11
	Hướng dẫn sử dụng Bản quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp đầy đủ, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện
	
	
	
	

	12
	Bản quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu về thể thức theo quy định.
	
	
	
	

	Cộng trình độ cao đẳng (khi đánh giá được xem xét tới cả điểm đánh giá ở sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc)
	  ……..

(……..%)
	………..

(…….%)
	…………..

(……%)


	


3. Tổng hợp kết quả đánh giá:

3.1. Kết quả đánh giá trình độ trung cấp

- Đạt yêu cầu đề nghị ban hành: 

 FORMCHECKBOX 



- Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa: 
 FORMCHECKBOX 

- Không đạt yêu cầu, phải xây dựng lại: 
 FORMCHECKBOX 

3.2. Kết quả đánh giá trình độ cao đẳng

- Đạt yêu cầu đề nghị ban hành: 

 FORMCHECKBOX 



- Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa: 
 FORMCHECKBOX 

- Không đạt yêu cầu, phải xây dựng lại: 
 FORMCHECKBOX 

                                                               Người đánh giá
                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

� Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;


� Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


� Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;


� Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


� Chú ý đánh giá:


- Đạt yêu cầu, đề nghị ban hành: 100 % các tiêu chí được đánh giá là ”Đạt yêu cầu”.


- Không đạt yêu cầu, phải xây dựng lại: Có >50% các tiêu chí được đánh giá là ”Không đạt yêu cầu, phải làm lại”.


- Đạt yêu cầu, nhưng phải chỉnh sửa:  Trường hợp còn lại 
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